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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày       /     /2024 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung  

của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

1 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 75/2013/NQ-HĐND 

 ngày 18/12/2013 

Về việc đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên 

địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 
18/12/2013  

2 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 166/2015/NQ-HĐND  

ngày 12/12/2015 

Về quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh 
22/12/2015  

3 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 63/2017/NQ-HĐND 

 ngày 13/12/2017 

Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và 

mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi 

hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa 

bàn tỉnh 

23/12/2017 Hết hiệu lực một phần 

4 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 87/2018/NQ-HĐND 

 ngày 18/7/2018 

Quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới 

hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh 

01/8/2018 Hết hiệu lực một phần 

5 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 96/2018/NQ-HĐND  

ngày 18/7/2018 

Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh 

Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 
01/9/2018 Hết hiệu lực một phần  

6 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 94/2018/NQ-HĐND 

 ngày 18/7/2018 

Một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế 

công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 

2022-2025 

01/8/2018  

7 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 130/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2018 

Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức 
01/01/2019  

8 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 182/2019/NQ-HĐND  

ngày 15/12/2019 

Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức; lao động 

hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm 

việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 

01/01/2020  

9 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 172/2019/NQ-HĐND  

ngày 15/12/2019 

Về việc thông qua Bảng giá đất năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
01/01/2020  

http://dbndhatinh.vn/dbnd/portal/folder/ky-hop-thu-vii-2/archives/872018nq-hdnd.html
http://dbndhatinh.vn/dbnd/portal/folder/ky-hop-thu-vii-2/archives/872018nq-hdnd.html
http://dbndhatinh.vn/dbnd/portal/folder/ky-hop-thu-vii-2/archives/872018nq-hdnd.html
http://dbndhatinh.vn/dbnd/portal/folder/ky-hop-thu-vii-2/archives/872018nq-hdnd.html
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10 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 176/2019/NQ-HĐND 

 ngày 15/12/2019 

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của 

Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh 

01/01/2020  

11 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 221/2020/NQ-HĐND  

ngày 10/7/2020 

Quy định một số chính sách về công tác dân số 

và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2030 

 

01/01/2021  

12 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 222/2020/NQ-HĐND  

ngày 10/7/2020 

Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ 

tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
20/7/2020  

13 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 23/2020/QĐ-UBND  

ngày 31/8/2020 

Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề 

nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

15/9/2020  

14 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 253/2020/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2020  

Quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

01/01/2021  

15 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 245/2020/NQ-HĐND 

 ngày 08/12/2020 

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh 

18/12/2020  

16 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 250/2020/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2020 

Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo 

dưỡng và xử lý cấp bách, sự cố đê điều thuộc hệ 

thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

01/01/2021  

17 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 255/2020/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2020 

Tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến 

khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ 

chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh 

01/01/2021  

18 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 275/2021/NQ-HĐND  

ngày 28/4/2021 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng giá đất năm 

2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 172/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

10/5/2021  
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19 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Số 51/2021/NQ-HDND  

ngày 16/12/2021 

Quy định chính sách khuyến khích phát triển 

nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt 

chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2022-2025 

01/01/2022  

20 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 56/2021/NQ-HĐND 

 ngày 16/12/2021 

Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2025 

01/01/2022 Hết hiệu lực một phần 

21 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 62/2021/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2021 

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn 

lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố 

trực thuộc tỉnh vào năm 2025 

01/01/2022  

22 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 63/2021/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2021 

Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo 

nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh 
01/01/2022  

23 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 46/2021/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2021 

Quy định một số chính sách khuyến khích phát 

triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2022-2025 

01/01/2022  

24 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 52/2021/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2021  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

253/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

01/01/2022  

25 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 66/2022/NQ-HĐND  

ngày 29/4/2022 

Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, 

cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
09/5/2022 Hết hiệu lực một phần  

26 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 67/2022/NQ-HĐND  

ngày 29/4/2022 

Quy định nội dung, mức chi lựa chọn sách giáo 

khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; mức chi tập 

huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách 

giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

09/5/2022  

https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/21883571eaed87bb47256f8a0010fe2f/7aad578fe4adb0cb4725879c002fb5ce?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/21883571eaed87bb47256f8a0010fe2f/b93b01b2c67f7be1472587990016d530?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/21883571eaed87bb47256f8a0010fe2f/b93b01b2c67f7be1472587990016d530?OpenDocument
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27 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 71/2022/NQ-HĐND  

ngày 15/7/2022 

 

Một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế 

công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 

2022-2025 

01/8/2022  

28 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

 số 70/2022/NQ-HĐND  

ngày 15/7/2022  

Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2022-2025 

01/8/2022  

29 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 72/2022/NQ-HĐND  

ngày 15/7/2022  

Quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm 

bảo an sinh xã hội địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2022-2025 

01/8/2022  

30 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 74/2022/NQ-HĐND  

ngày 15/7/2022  

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 

ngân sách nhà nước và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 

01/8/2022  

31 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 73/2022/NQ-HĐND  

ngày 15/7/2022 

Về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
01/8/2023  

32 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 68/2022/NQ-HĐND  

ngày 15/7/2022 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban 

hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh 

01/8/2022  

33 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Số 76/2022/NQ-HĐND  

ngày 11/11/2022 

Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

01/12/2022  

34 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 77/2022/NQ-HĐND 

 ngày 11/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 

66/2022/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND 

tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ 

thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

11/11/2022  

35 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 92/2022/NQ-HĐND 

 ngày 16/12/2022 

Quy định một số chính sách đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường 
27/12/2022  

https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/21883571eaed87bb47256f8a0010fe2f/b93b01b2c67f7be1472587990016d530?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/21883571eaed87bb47256f8a0010fe2f/b93b01b2c67f7be1472587990016d530?OpenDocument
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xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây 

dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 

36 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 93/2022/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2022 

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính 

sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm 2022-2023 

27/12/2022  

37 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 97/2022/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2022  

Một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi 

trường giai đoạn 2023-2025 
01/01/2023  

38 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 98/2022/NQ-HĐND   

ngày 16/12/2022 

Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, 

thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2022- 2025 
01/01/2023  

39 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 91/2022/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

56/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số 

chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 

26/12/2022  

40 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 94/2022/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2022 

Quy định về cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn 

và tỷ lệ số lượng dự án thực hiện theo cơ chế đặc 

thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn năm 2022-2025 

27/12/2022  

41 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 96/2022/NQ-HĐND 

 ngày 16/12/2022 

Về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 
27/12/2022  

42 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 110/2023/NQ-HĐND 

 ngày 14/7/2023 

Về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp 
01/8/2023  

43 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 105/2023/NQ-HĐND  

ngày 14/7/2023 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 

của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ 

trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

01/8/2023  
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44 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 107/2023/NQ-HĐND  

ngày 14/7/2023 

Quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ 

sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
01/8/2023  

45 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 104/2023/NQ-HĐND  

ngày 14/7/2023 

  Quy định mức chi ngân sách nhà nước cho một 

số hoạt động khcn trên địa bàn tỉnh 
01/8/2023  

46 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 108/2023/NQ-HĐND  

ngày 14/7/2023 

Chính sách hỗ trợ đối với người có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thuộc hộ 

nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó 

khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế 

giai đoạn 2023-2025. 

01/8/2023  

47 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 106/2023/NQ-HĐND  

ngày 15/7/2023  

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 

72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND 

tỉnh về quy định một số chính sách giảm nghèo 

và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025. 

24/7/2023  

48 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 115/2023/NQ-HĐND 

 ngày 15/7/2023  

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 

70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách 

hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. 

01/01/2024  

49 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 117/2023/NQ-HĐND  

ngày 15/7/2023 

 

Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai 

nghiện ma tuý, giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện 

ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và trợ 

cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm 

việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp 

xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

01/01/2024  

50 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Số 112/2023/NQ-HĐND  

ngày 22/9/2023 

 Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết 

các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2015-2020 và định hướng đến năm 2030 

02/10/2023  

51 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 111/2023/NQ-HĐND  

ngày 22/9/2023 

Quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm 

chức danh người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí 

03/10/2023  
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có hiệu lực 
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hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; 

mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm 

nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở 

thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số 

chức danh khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

52 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Số 114/2023/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2023 

 Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí 

dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên 

giới trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2025 

01/01/2024  

53 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Số 122/2023/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2023 

 Quy định nội dung, mức hỗ trợ, mức chi ngân 

sách nhà nước, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu 

chí lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án phát 

triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2024-2025 

01/01/2024  

54 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

Số 118/2023/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2023 

Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào 

học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2023-2025 

19/12/2023  

55 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 121/2023/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2023  

Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn 

Hà Tĩnh  

01/01/2024  

56 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 119/2023/NQ-HĐND  

ngày 08/12/2023 

Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của tổ 

chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2024 - 2025 

01/01/2024  

57 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 95/2022/NQ-HĐND  

ngày 16/12/2022 

Về một số chính sách phát triển khoa học công 

nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 
01/01/2023  

58 
Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

số 113/2023/NQ-HĐND  

 ngày 19/12/2023 

Một số chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ 

logistics và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2024 - 2025 

01/01/2024  

59 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 33/2009/QĐ-UBND 

ngày16/11/2009 

Thành lập và ban hành Điều lệ Quỹ phát triển và 

KH&CN Hà Tĩnh 
26/11/2009  



8 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm  
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60 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 17/2012/QĐ-UBND  

ngày 27/4/2012  

Về việc quy định tạm thời một số chính sách đặc 

thù tại các cơ sở bảo trợ xã hội 
5/2012  

61 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 20/2012/QĐ-UBND  

ngày 16/5/2012 

Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
26/5/2012  

62 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 27/2013/QĐ-UBND  

ngày 10/7/2013 

Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

20/7/2013 
 

63 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 26/2013/QĐ-UBND  

ngày 03/7/2013  

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn 

nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng 
7/2013  

64 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 02/2014/QĐ-UBND 

 ngày 10/01/2014 

Ban hành một số nội dung về quản lý,sử dụng 

công sở, trụ sở, nhà làm việc và công trình công 

cộng chuyên ngành thuộc sở hữu nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

20/01/2014  

65 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 06/2014/QĐ-UBND  

ngày 11/02/2014  

Quy định về việc quản lý và tổ chức thực hiện Đề 

án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa 

bàn Hà Tĩnh 

02/2014  

66 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 29/2014/QĐ-UBND 

 ngày 03/7/2014 

 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cộng 

tác viên kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản 

quy phạm pháp luật 
13/7/2014  

67 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 31/2014/QĐ-UBND  

ngày 21/7/2014 

Ban hành Quy chế phối hợp trách nhiệm giữa 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh với các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã có 

khu kinh tế, khu công nghiệp về quản lý nhà nước 

tại khu kinh tế, khu công nghiệp 

31/7/2014  

68 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 68/2014/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2014 

 

ban hành quy định báo cáo công tác thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn Hà Tĩnh  

23/10/2014  

69 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 89/2014/QĐ-UBND 

 ngày 11/12/2014  

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp tuyển 

dụng và quản lý lao động làm việc tại các Khu 

kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 

12/2014  

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/2edbee85d51d3a2247257c63000d799e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/2edbee85d51d3a2247257c63000d799e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/2edbee85d51d3a2247257c63000d799e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/2edbee85d51d3a2247257c63000d799e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/2edbee85d51d3a2247257c63000d799e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/2edbee85d51d3a2247257c63000d799e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/15b3ad85bf36103c47257d0b002a854d?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/15b3ad85bf36103c47257d0b002a854d?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/15b3ad85bf36103c47257d0b002a854d?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/15b3ad85bf36103c47257d0b002a854d?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/15b3ad85bf36103c47257d0b002a854d?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/11b96a6686b0d1b447257d1e0014947b?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/11b96a6686b0d1b447257d1e0014947b?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/11b96a6686b0d1b447257d1e0014947b?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/11b96a6686b0d1b447257d1e0014947b?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/11b96a6686b0d1b447257d1e0014947b?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/11b96a6686b0d1b447257d1e0014947b?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/11b96a6686b0d1b447257d1e0014947b?OpenDocument
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70 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 04/2015/QĐ-UBND 

 ngày 21/01/2015  

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các công 

trình ghi công Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
02/2015  

71 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 16/2015/QĐ-UBND 

 ngày 15/4/2015 

Về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh 

nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà 

Tĩnh tiêu biểu" 

25/4/2015  

72 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 20/2015/QĐ-UBND  

ngày 12/6/2015 

Về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh 

Hà Tĩnh 

22/6/2015  

73 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 31/2015/QĐ-UBND  

ngày 29/7/2015 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông 

các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

08/8/2015 Hết hiệu lực một phần  

74 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 37/2015/QĐ-UBND  

ngày 12/8/2015 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ 
22/8/2015  

75 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 36/2015/QĐ-UBND  

ngày 10/8/2015 

Ban hành Quy định về tuyển dụng và nâng ngạch 

công chức 
20/8/2015  

76 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 58/2015/QĐ-UBND 

ngày  23/11/2015 

Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
3/11/2015  

77 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 10/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2016 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ  
01/4/2016 

Được bãi bỏ một phần 

bởi Quyết định số  

14/2022/QĐ-UBND  

ngày 15/6/2022 của 

UBND tỉnh. 

78 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 23/2016/QĐ-UBND  

ngày 06/6/2016  

Ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức 

cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
06/6/2016  

79 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 24/2016/QĐ-UBND 

 ngày 17/6/2016 

Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi 

đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

27/6/2016  

80 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 31/2016/QĐ-UBND  

ngày 04/7/2016 

Quy định quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 
14/11/2016  

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/17eb068672280af047257e29000a9ea7?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/17eb068672280af047257e29000a9ea7?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/17eb068672280af047257e29000a9ea7?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/17eb068672280af047257e29000a9ea7?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/17eb068672280af047257e29000a9ea7?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/bcf5cc2968803cef47257e65000d98bf?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/bcf5cc2968803cef47257e65000d98bf?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/1004dfb01a92294e47257e92001108e8?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/1004dfb01a92294e47257e92001108e8?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/1004dfb01a92294e47257e92001108e8?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/1004dfb01a92294e47257e92001108e8?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/1004dfb01a92294e47257e92001108e8?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/1004dfb01a92294e47257e92001108e8?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/91fa661a67f7e36b47257e9d0033801e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/91fa661a67f7e36b47257e9d0033801e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/91fa661a67f7e36b47257e9d0033801e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/91fa661a67f7e36b47257e9d0033801e?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/bb0a43ac0f58928047257fda0005ee01?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/bb0a43ac0f58928047257fda0005ee01?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/bb0a43ac0f58928047257fda0005ee01?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/bb0a43ac0f58928047257fda0005ee01?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/bb0a43ac0f58928047257fda0005ee01?OpenDocument
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STT 
Tên loại  

văn bản 

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung  

của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

81 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 40/2016/QĐ-UBND  

ngày 01/9/2016 

Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 
11/9/2016  

82 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 47/2016/QĐ-UBND 

 ngày 21/10/2016 

Về việc bãi bỏ “Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định 

một số nội dung về điều kiện năng lực của tổ chức, 

cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh” 

01/11/2016  

83 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 23/2017/QĐ-UBND 

 ngày 19/5/2017  

Quyết định ban hành quy định về cơ chế quản lý 

thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

19/5/2017  

84 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 34/2017/QĐ-UBND  

ngày 03/7/2017 

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự 

án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

15/7/2017  

85 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 35/2017/QĐ-UBND 

 ngày 03/7/2017 

Ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện 

dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

15/7/2017 Hết hiệu lực một phần 

86 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 43/2017/QĐ-UBND  

ngày 29/9/2017 

Ban hành Quy định một số nội dung về trình tự, 

thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 

tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

15/10/2017  

87 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 45/2017/QĐ-UBND  

ngày 01/11/2017  

Về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của 

hòa giải viên lao động 
11/11/2017  

88 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 46/2017/QĐ-UBND  

ngày 01/11/2017  

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý 

người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

01/11/2017  

89 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 54/2017/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2017 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, 

khai thác, sử dụng và quy trình kiểm soát tại Nhà 

liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc 

môn 

15/01/2018  

90 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 03/2018/QĐ-UBND 

 ngày 26/01/2018 

Về việc quy định hành lang bảo vệ đối với các 

tuyến đê cấp IV, cấp V và kè bảo vệ bờ sông, bờ 

biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

06/02/2018  

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/6952b126762325ad472580250029d733?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/6952b126762325ad472580250029d733?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/6952b126762325ad472580250029d733?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/6952b126762325ad472580250029d733?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/0fb56955c13748be472580570013f76c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/0fb56955c13748be472580570013f76c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/0fb56955c13748be472580570013f76c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/0fb56955c13748be472580570013f76c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/0fb56955c13748be472580570013f76c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/0fb56955c13748be472580570013f76c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/452a119ef4cd6171472581600030667b?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/452a119ef4cd6171472581600030667b?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8f5fd363ca6bd152472582050012de5c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8f5fd363ca6bd152472582050012de5c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8f5fd363ca6bd152472582050012de5c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8f5fd363ca6bd152472582050012de5c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8f5fd363ca6bd152472582050012de5c?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/8f5fd363ca6bd152472582050012de5c?OpenDocument
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91 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 10/2018/QĐ-UBND  

ngày 06/4/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây 

dựng, kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ 

thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia 

về pháp luật, hệ thống công báo điện tử 

25/4/2018  

92 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 11/2018/QĐ-UBND 

 ngày 11/4/2018 

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 
25/4/2018  

93 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 12/2018/QĐ-UBND  

ngày 12/4/2018 

Ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng 

được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 
25/4/2018  

94 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 20/2018/QĐ-UBND  

ngày 29/5/2018 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý 

và thực hiện dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng cho 

các xã bị ảnh hưởng bởi ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh” 

vay vốn Quỹ Phát triển Ả rập Xê út 

10/6/2018  

95 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 24/2018/QĐ-UBND 

 ngày 21/6/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà 

nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

15/7/2018  

96 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 28/2018/QĐ-UBND  

ngày 24/7/2018 

Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán 

hàng và trông giữ xe tại chợ Đồn, xã Thạch Điền, 

huyện Thạch Hà 

10/8/2018  

97 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 37/2018/QĐ-UBND  

ngày 15/10/2018 

Về việc Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung 

tâm Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính 

công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

26/10/2018  

98 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 43/2018/QĐ-UBND 

 ngày 23/11/2018 

Về việc ban hành Quy định một số nội dung về 

quản lý và thực hiện Dự án “Hạ tầng cơ bản cho 

phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh”(BIIG2) vay 

vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 

05/12/2018  

99 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 52/2018/QĐ-UBND 

 ngày 28/12/2018  

Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2018/QĐ-

UBND ngày 13/3/2018 Ban hành quy định tạm 
28/12/2018  
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Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

thời về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 

thực hiện Chương trình môi trường quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

100 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 02/2019/QĐ-UBND  

ngày 09/01/2019 

Về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết 

định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 
25/1/2019  

101 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 09/2019/QĐ-UBND  

ngày 28/01/2019  

Về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2006 ban hành quy định phân cấp, 

quản lý, cấp phát, chi trả kinh phí thực hiện chính 

sách ưu đãi người có công với cách mạng 

15/02/2019  

102 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 05/2019/QĐ-UBND  

ngày 18/01/2019 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

01/02/2019  

103 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 14/2019/QĐ-UBND  

ngày 15/3/2019  

Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan 

trắc môi trường trên địa bàn Hà Tĩnh 
29/3/2019  

104 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 16/2019/QĐ-UBND  

ngày 28/3/2019 

Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động 

của Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh; 

 

08/4/2019  

105 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 21/2019/QĐ-UBND 

 ngày 25/4/2019 

Về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, cách thức 

xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các 

nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh 

20/5/2019  

106 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 18/2019/QĐ-UBND  

ngày 05/04/2019 

Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

15/04/2019  

107 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 19/2019/QĐ-UBND  

ngày 19/4/2019 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý 

quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
01/5/2019 Hết hiệu lực một phần  

108 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 20/2019/QĐ-UBND  

ngày 19/4/2019 

Về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
01/5/2019  
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109 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 24/2019/QĐ-UBND 

 ngày 09/5/2019 

Về việc ban hành Quy định biệt phái giáo viên 

tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ 

đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên 

20/5/2019  

110 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 33/2019/QĐ-UBND 

 ngày 17/6/2019 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và 

quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà 

nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh 

01/7/2019  

111 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 38/2019/QĐ-UBND  

ngày 28/6/2019 
Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng 15/7/2019  

112 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 41/2019/QĐ-UBND 

 ngày 10/7/2019 

Về việc bãi bỏ một số điều tại Quyết định số 

35/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

01/8/2019  

113 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 54/2019/QĐ-UBND 

 ngày 27/9/2019 

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu 

cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách 

hành chính 

10/10/2019  

114 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 56/2019/QĐ-UBND  

ngày 17/10/2019 

Ban hành Quy định về Quy trình thu phí sử dụng 

các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện 

ra, vào Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo 

31/10/2019  

115 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

 số 32/2019/QĐ-UBND 

 ngày 14/6/2019 

Ban hành Quy định quản lý về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
25/6/2019  

116 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 43/2019/QĐ-UBND 

 ngày 31/7/2019 

Quy định các ngành hàng, sản phẩm quan trọng 

cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên 

kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; phân cấp 

phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh 

10/8/2019  

117 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 47/2019/QĐ-UBND 

 ngày 30/8/2019 

Ban hành quy định công nhận nghề truyền thống, 

làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
10/9/2019  

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/f3031755c446379647258304001033f4?OpenDocument
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118 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 44/2019/QĐ-UBND  

ngày 09/8/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 

28/3/2016 

20/8/2019  

119 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 49/2019/QĐ-UBND  

ngày 17/9/2019  

Về việc bãi bỏ văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Lao 

động - Thương binh và Xã hội 
01/10/2019  

120 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

 s

số 50/2019/QĐ-UBNDngày 

20/9/2019 

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức 

danh đối với cấp Trưởng, Phó các đơn vị sự 

nghiệp ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh 

05/10/2019  

121 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 51/2019/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2019 

Quy định về nghi lễ đối ngoại trong đón, tiếp 

khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự 

các sự kiện trên địa bàn tỉnh 

05/10/2019 

Được bãi bỏ một phần 

bởi Quyết định số 

37/2023/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2023 

122 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 57/2019/QĐ-UBND  

ngày 18/10/2019 

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất 

để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê 

đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

29/10/2019  

123 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 58/2019/QĐ-UBND  

ngày 25/11/2019 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và 

bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số 

liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

06/12/2019  

124 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 59/2019/QĐ-UBND 

 ngày 28/11/2019 

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành 

nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
15/12/2019  

125 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 61/2019/QĐ-UBND  

ngày 19/12/2019 

Về việc ban hành bảng giá đất năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 
01/01/2020  

126 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 62/2019/QĐ-UBND  

ngày 31/12/2019 

Quy định về quản lý và phát triển chợ trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 
15/01/2020 

Được bãi bỏ một phần bởi 

Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh 

127 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 06/2020/QĐ-UBND 

 ngày 25/2/2020  

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Trung tâm 

học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
05/3/2020  

128 
Quyết định của 

UBND tỉnh 
số 05/2020/QĐ-UBND 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một 

số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và 
09/3/2020  

http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/93d7bf54d4410ba54725836200038f03?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/b717c73fb64a5ce34725847b0012e67f?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/b717c73fb64a5ce34725847b0012e67f?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/b717c73fb64a5ce34725847b0012e67f?OpenDocument
http://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/b717c73fb64a5ce34725847b0012e67f?OpenDocument
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 ngày 20/02/2020 cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-

UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh 

129 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 27/2020/QĐ-UBND  

ngày 02/10/2020 

Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản 

thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai 

làm căn cứ để tính phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

12/10/2020  

130 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 04/2020/QĐ-UBND  

ngày 13/2/2020 

Sửa đổi một số điều của Quy định về ký quỹ đảm 

bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của 

UBND tỉnh 

01/3/2020  

131 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 07/2020/QĐ-UBND  

ngày 26/2/2020 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, 

thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

10/3/2020 Hết hiệu lực một phần 

132 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 29/2020/QĐ-UBND  

ngày 23/10/2020 

Ban hành quy định phân cấp quản lý đê điều và 

tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

03/11/2020  

133 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 33/2020/QĐ-UBND  

ngày 03/11/2020 

Ban hành quy định một số nội dung về quản lý hệ 

thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh 

15/11/2020  

134 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 32/2020/QĐ-UBND 

 ngày 03/11/2020 

Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng, đại lý internet và điểm truy nhập 

internet công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

18/11/2020  

135 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 39/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2020 

Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên 

quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

25/12/2020  

136 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 37/2020/QĐ-UBND  

ngày 01/12/2020  

Quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các 

văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND 

tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

15/12/2020  
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137 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 08/2021/QĐ-UBND  

ngày 25/02/2021 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo 

dục mầm non trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
08/3/2021  

138 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 09/2021/QĐ-UBND 

 ngày 25/02/2021 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo 

dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
08/3/2021  

139 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 10/2021/QĐ-UBND  

ngày 25/02/2021 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo 

dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
08/3/2021  

140 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 11/2021/QĐ-UBND  

ngày 25/02/2021 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo 

dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
08/3/2021  

141 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 14/2021/QĐ-UBND  

ngày 25/3/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 

số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 

UBND tỉnh quy định mức giá tối đa đối với dịch 

vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

05/4/2021  

142 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 19/2021/QĐ-UBND 

 ngày 16/4/2021 

Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
29/4/2021  

143 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 21/2021/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2021 

Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây 

dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công 

trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và 

thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

25/5/2021 Hết hiệu lực một phần  

144 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 20/2021/QĐ-UBND 

 ngày 10/5/2021 

Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng 

mục, công trình để thực hiện cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo 

quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ 

20/5/2021  

145 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 22/2021/QĐ-UBND  

ngày 19/5/2021 

Bann hành quy định phân cấp quản lý, khai thác 

CTTL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
19/5/2021  

146 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 23/2021/QĐ-UBND  

ngày 20/5/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về 

bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
01/6/2021  

https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/d7acfbfe68bacf03472586d500368f62?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/d7acfbfe68bacf03472586d500368f62?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/d7acfbfe68bacf03472586d500368f62?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/d7acfbfe68bacf03472586d500368f62?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/d7acfbfe68bacf03472586d500368f62?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq.nsf/str/8EDE4B44E74A2166472586E8003210DE
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq.nsf/str/8EDE4B44E74A2166472586E8003210DE
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq.nsf/str/8EDE4B44E74A2166472586E8003210DE


17 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung  

của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

ban hành kèm theo Quyết định số 61/2019/QĐ-

UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh 

147 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 46/2021/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2021 

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt 

động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại 

diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh  

15/11/2021  

148 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 30/2021/QĐ-UBND  

ngày 01/7/2021 

Ban hành quy định xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương tỉnh Hà Tĩnh 
12/7/2021  

149 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 31/2021/QĐ-UBND 

ngày 09/7/2021 

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
20/7/2021  

150 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 36/2021/QĐ-UBND  

ngày 11/8/2021 

Bãi bỏ các quyết định QPPL của UBND tỉnh 

thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội 
23/8/2021  

151 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 34/2021/QĐ-UBND  

ngày 05/8/2021 

Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
20/8/2021  

152 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 37/2021/QĐ-UBND 

ngày 06/9/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định biệt 

phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung 

học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn 

vị thiếu giáo viên ban hành kèm theo Quyết định 

số 24/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của 

UBND tỉnh 

16/9/2021  

153 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 48/2021/QĐ-UBND   

ngày 11/9/2021 

Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản 

lý các vị trí đón, trả khách xe hợp đồng, xe du 

lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

01/12/2021 

 

 

154 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 41/2021/QĐ-UBND  

ngày 27/9/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản 

lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 

30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND 

tỉnh. 

01/10/2021 

Được bãi bỏ một phần bởi 

Quyết định số 

23/2022/QĐ-UBND ngày 

25/8/2022 của UBND tỉnh 

155 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 38/2021/QĐ-UBND  

ngày 20/9/2021 

Ủy quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép 

hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
01/10/2021  

https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq.nsf/str/8EDE4B44E74A2166472586E8003210DE
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq.nsf/str/8EDE4B44E74A2166472586E8003210DE
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ec5573e95b02e9ad472587500010343b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ec5573e95b02e9ad472587500010343b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ec5573e95b02e9ad472587500010343b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ec5573e95b02e9ad472587500010343b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ec5573e95b02e9ad472587500010343b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ec5573e95b02e9ad472587500010343b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/42551a02eed8d65d4725875700326a47?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/42551a02eed8d65d4725875700326a47?OpenDocument
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156 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 43/2021/QĐ-UBND  

ngày 30/9/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 

24/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và 

Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã 

và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh 

10/10/2021  

157 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 44/2021/QĐ-UBND  

ngày 30/9/2021 

Ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc 

nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh 
15/10/2021  

158 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 49/2021/QĐ-UBND  

ngày 22/11/2021  

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối 

với từng nhóm hoạt động khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

10/12/2021  

159 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 01/2021/QĐ-UBND  

ngày 19/01/2021 

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng 

trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

01/02/2021  

160 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 02/2021/QĐ-UBND  

ngày 03/02/2021 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-

UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành quy định về quản lý thuê bao di động 

trả trước trên địa bàn tỉnh 

15/02/2021  

161 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 54/2021/QĐ-UBND  

ngày 24/12/2021 

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 

do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

10/01/2022  

162 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 55/2021/QĐ-UBND 

 ngày 31/12/2021 

Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người 

quản lý doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, 

người đại diện phần vốn Nhà nước thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

12/01/2022  

https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/4233fec2beeca930472587aa0033a902?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ea721901bbfd97d7472587ba002fb90b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ea721901bbfd97d7472587ba002fb90b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ea721901bbfd97d7472587ba002fb90b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/ea721901bbfd97d7472587ba002fb90b?OpenDocument
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/4233fec2beeca930472587aa0033a902?OpenDocument
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163 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 56/2021/QĐ-UBND  

ngày 31/12/2021 

Ban hành Quy chế tiếp nhận giáo viên ngoài tỉnh 

về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh 

Hà Tĩnh 

12/01/2022  

164 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 01/2022/QĐ-UBND  

ngày 05/01/2022 

Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ hành lang 

bảo vệ bờ biển 
15/01/2022  

165 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

 

số 05/2022/QĐ-UBND  

ngày 28/01/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm 

theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 

04/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

10/02/2022 

 

 

 

166 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 09/2022/QĐ-UBND  

ngày 25/3/2022 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp 
08/4/2022  

167 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 10/2022/QĐ-UBND  

ngày 14/4/2022 

Bãi bỏ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ 

tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn 

minh thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

15/4/2022  

168 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 15/2022/QĐ-UBND 

 ngày 23/6/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xử lý 

vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

06/7/2022  

169 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 16/2022/QĐ-UBND  

ngày 30/6/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các 

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 

12/8/2015 và số 02/2019/QĐ-UBND ngày 

09/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

18/7/2022  

170 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 18/2022/QĐ-UBND  

ngày 14/7/2022 

Quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

30/7/2022  

171 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 17/2022/QĐ-UBND 

 ngày 12/7/2022 

Ban hành Quy định quản lý, cấp phép xây dựng 

trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

22/7/2022  

https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq_hatinh.nsf/a14f6330b18a0d4647257226000f58a3/4233fec2beeca930472587aa0033a902?OpenDocument
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172 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 21/2022/QĐ-UBND 

 ngày 11/8/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 
26/8/2022  

173 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 22/2022/QĐ-UBND  

ngày 23/8/2022  

Bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 

21/1/2015 của UBND tỉnh 
05/9/2022  

174 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 24/2022/QĐ-UBND 

 ngày 26/8/2022 

Về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
06/9/2022  

175 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 34/2022/QĐ-UBND  

ngày 30/11/2022 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2015/QĐ-

UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

12/12/2022  

176 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 14/2022/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Ngoại vụ ban hành kèm theo Quyết định số 

10/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

28/6/2022  

177 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 32/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2022 

Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước 

ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
08/12/2022  

178 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 33/2022/QĐ-UBND  

ngày 29/11/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp 

nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử 

giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm 

theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 

17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

12/12/2022  

179 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 35/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2022 

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 47/2018/QĐ-

UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ 

chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

20/12/2022  

180 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 36/2022/QĐ-UBND 

 ngày 09/12/2022 

Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025.  

20/12/2022  

https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=06/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=13/02/2015&eday=13/02/2015
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq.nsf/str/4043CEEC092B658F4725890900088FD1
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq.nsf/str/4043CEEC092B658F4725890900088FD1
https://qppl.hatinh.gov.vn/vbpq.nsf/str/4043CEEC092B658F4725890900088FD1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-34-2022-QD-UBND-bai-bo-Quyet-dinh-01-2015-QD-UBND-Ha-Tinh-543494.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-34-2022-QD-UBND-bai-bo-Quyet-dinh-01-2015-QD-UBND-Ha-Tinh-543494.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-34-2022-QD-UBND-bai-bo-Quyet-dinh-01-2015-QD-UBND-Ha-Tinh-543494.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/So-huu-tri-tue/Quyet-dinh-34-2022-QD-UBND-bai-bo-Quyet-dinh-01-2015-QD-UBND-Ha-Tinh-543494.aspx


21 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm  

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung  

của văn bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

181 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 37/2022/QĐ-UBND  

ngày 09/12/2022 

Về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn 

mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện 

nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025. 

20/12/2022  

182 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 38/2022/QĐ-UBND  

ngày 09/12/2022 

Về quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-

2025. 

20/12/2022  

183 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 39/2022/QĐ-UBND  

ngày 09/12/2022 

Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai 

đoạn 2022-2025 

20/12/2022  

184 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 42/2022/QĐ-UBND  

ngày 30/12/2022 

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 

12/01/2023  

185 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 41/2022/QĐ-UBND  

ngày 30/12/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp xác định tình trạng 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
10/01/2023  

186 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 05/2023/QĐ-UBND 

 ngày 09/01/2023 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2021/QĐ-

UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh phân cấp 

thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố 

giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá 

nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi 

công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

20/01/2023  

187 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 08/2023/QĐ-UBND 

 ngày 09/02/2023 

Ban hành “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà 

cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc 

thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và 

nuôi trồng thủy sản” khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

20/02/2023 Hết hiệu lực một phần  

188 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 13/2023/QĐ-UBND  

 ngày 21/02/2023 

Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 
05/3/2023  
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189 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 12/2023/QĐ-UBND 

 ngày 16/02/2023  

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối 

hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: 

đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 

31/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND 

tỉnh 

28/02/2023  

190 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 29/2023/QĐ-UBND  

ngày 15/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung “Bộ đơn giá bồi thường các loại 

nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy 

móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu 

và nuôi trồng thủy sản” khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 

09/2/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

15/6/2023  

191 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 15/2023/QĐ-UBND 

 ngày 01/3/2023  

Ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh 
11/3/2023  

192 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 34/2023/QĐ-UBND  

ngày 31/7/2023 

Ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

10/8/2023  

193 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 30/2023/QĐ-UBND  

ngày 30/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-

UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh về Quy 

định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

30/6/2023  

194 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 31/2023/QĐ-UBND 

 ngày 30/6/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về Quy 

định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn 

bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 

để thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

30/6/2023  
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195 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 26/2023/QĐ-UBND  

ngày 15/5/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 
06/6/2023  

196 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 02/2023/QĐ-UBND  

ngày 05/01/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một 

số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 

06/02/2020 của UBND tỉnh 

20/01/2023  

197 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 19/2023/QĐ-UBND  

ngày 27/4/2023 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
10/5/2023  

198 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 06/2023/QĐ-UBND  

ngày  07/02/2023 
 Ban hành khung giá rừng 20/02/2023  

199 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 35/2023/QĐ-UBND 

 ngày 31/8/2023 

 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

15/9/2023  

200 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 35/2023/QĐ-UBND  

ngày 31/8/2023 

 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

15/9/2023  

201 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 47/2023/QĐ-UBND 

 ngày 13/12/2023 

 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các 

cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm 

pháp luật về thủy lợi; đê điều; phòng chống thiên 

tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

25/12/2023  

202 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 37/2023/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2023 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

51/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 quy định về 

nghi lễ đối ngoại trong việc đón tiếp khách nước 

ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các sự kiện 

trên địa bàn tỉnh 

10/10/2023  

203 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 18/2023/QĐ-UBND 

 ngày 12/4/2023 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng của các cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

18/4/2023  
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204 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 22/2023/QĐ-UBND  

ngày 11/5/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định 

về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan 

hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp 

huyện 

25/5/2023  

205 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 27/2023/QĐ-UBND  

ngày 31/5/2023 

Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động 

kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
15/6/2023  

206 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 35/2023/QĐ-UBND  

ngày 18/08/2023 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương kẹo Cu 

Đơ Hà Tĩnh 
18/02/2024  

207 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 42/2023/QĐ-UBND  

ngày 31/10/2023  

Quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào 

tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
10/11/2023  

208 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 44/2023/QĐ-UBND 

 ngày 07/11/2023 

Quy định danh mục và thời hạn phải định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh 

vực giáo dục trên địa bàn tỉnh 

17/11/2023  

209 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 45/2023/QĐ-UBND  

ngày 05/12/2023 

Ban hành Quy định về hoạt động Đo đạc, Bản đồ 

và Viễn thám trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
15/12/2023  

210 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 49/2023/QĐ-UBND  

ngày 13/12/2023 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 82/2014/QĐ-

UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

25/12/2023  

211 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 02/2024/QĐ-UBND  

ngày 22/01/2024 

Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ quyết định số 

57/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của 

UBND tỉnh ban hành quy định định mức xây 

dựng, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân 

sách nhà nước 

05/02/2024  

212 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 03/2024/QĐ-UBND  

ngày 24/01/2024 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương 
08/02/2024  
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213 
Quyết định của 

UBND tỉnh 

số 05/2024/QĐ-UBND  

ngày 01/3/2024 

Quyết định ban hành đơn giá trồng rừng thay thế 

khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

01/3/2024  
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